	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
________________________________

	ảnh 3x4

(ảnh chụp không quá 
6 tháng)
	LÝ LỊCH CÁ NHÂN
(Dành cho thí sinh đăng ký dự ttuyển 
trình độ thạc sĩ)


	Mã số học viên
(do trường điền)




A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:
Giới tính: 

Ngày sinh: 
/
/
 Nơi sinh: 
Nguyên quán: 


Quốc tịch:
 Dân tộc:
Tôn giáo:

Số CMND:
, ngày cấp: 
/
/
, nơi cấp:

Địa chỉ hộ khẩu:

Quận/Huyện: 
Tỉnh/TP:


Địa chỉ liên lạc:

Quận/Huyện: 
Tỉnh/TP:


Ngày vào Đoàn:
/
/
 Ngày vào Đảng:
/
/


Nghề nghiệp hiện tại:
Cơ quan công tác:

B. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
1. Đại học: Tốt nghiệp trường:





Ngành:
Xếp loại tốt nghiệp


Hệ đào tạo:
Thời gian đào tạo: từ năm:
 đến năm

Số hiệu văn bằng:
 Ngày cấp:
/
/


2. Bằng khác (bằng 2, cao đẳng…)
2.1 Tốt nghiệp trường:




Ngành:
Xếp loại tốt nghiệp


Hệ đào tạo:
Thời gian đào tạo: từ năm:
đến năm:

2.2 Tốt nghiệp trường:




Ngành:
Xếp loại tốt nghiệp


Hệ đào tạo:
Thời gian đào tạo: từ năm:
đến năm:


3. Chứng chỉ ngoại ngữ
	STT
	Loại chứng chỉ và điểm
	Cấp ngày
	Đơn vị cấp chứng chỉ

	1
	
	
	

	2
	
	
	


C. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
	STT
	Cơ quan công tác
	Từ thời gian
(tháng năm)
	Đến thời gian
(tháng năm)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


D. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Họ và tên cha:
Năm sinh: 


Nghề nghiệp: 
Cơ quan công tác:


Địa chỉ liên hệ
Điện thoại:


Họ và tên mẹ:
Năm sinh: 


Nghề nghiệp: 
Cơ quan công tác:


Địa chỉ liên hệ
Điện thoại:


Họ và tên vợ (chồng):
Năm sinh:


Nghề nghiệp: 


Cơ quan công tác:


Địa chỉ liên hệ
Điện thoại:


Các con (họ tên, năm sinh): 


E. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 
(đối với cá nhân tại địa phương, đơn vị công tác)
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung lý lịch của bản thân.
	TP. HCM, ngày ……tháng……năm 20…

Xác nhận cơ quan công tác
hoặc địa phương cư trú
(ký và đóng dấu)
	TP. HCM, ngày ……tháng……năm 20…
Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)


